CÁC CÂU XÁC SUẤT THỐNG KÊ – ĐÁP ÁN TÂN PHÚ
 Câu 1.   Tại một nhà hàng chuyên phục vụ cơm trưa văn phòng, thực đơn có 5 món chính, 3 món phụ và 4 loại đồ uống. Tại đây thực khách có bao nhiêu cách chọn bữa trưa gồm món chính, món phụ và một loại đồ uống?
Lời giải
Cách chọn bữa trưa được chia làm 3 công đoạn:
Công đoạn thứ nhất: Chọn món chính có 5 cách chọn.
Công đoạn thứ hai: Ứng với mỗi món chính có 3 cách chọn món phụ.
Công đoạn thứ ba: Ứng với mỗi món chính, một món phụ vừa chọn, có thêm 4 cách chọn đồ uống.
Vậy để chọn bữa trưa gồm món chính, món phụ và một loại đồ uống có 5.3.4 = 60 cách.

Câu 2. Một hộp có 20 quả bóng được đánh số thứ tự từ 1 tới 20. Người ta lấy ngẫu nhiên 1 quả bóng từ hộp. Tính xác suất của biến cố A: “Lấy được quả bóng được đánh số chia hết cho 5”.
Lời giải
Xét phép thử: “Lấy ngẫu nhiên 1 quả bóng từ hộp”.
Ta thấy các kết quả của phép thử là đồng khả năng xảy ra, nên tập hợp các kết quả xảy ra của phép thử đó là:

.

Số phần tử của tập  là 20.

Có 4 kết quả thuận lợi của biến cố A là: .

Vậy .
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Một hộp chứa 5 quả bóng màu đỏ và một số quả bóng màu trắng. Các quả bóng có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ra ngẫu nhiên 1 quả bóng từ hộp, xem màu và trả lại hộp. Biết xác xuất của biến cố “Lấy được quả bóng màu đỏ là 0,2. Hỏi trong hộp có bao nhiêu quả bóng màu trắng?

Lời giải
Gọi n là số quả bóng màu trắng có trong hộp.
Số cách chọn ra ngẫu nhiên 1 quả bóng từ hộp là n + 5.

Do các quả bóng có cùng kích thước và khối lượng nên các quả bóng có cùng khả năng được chọn. 
Số kết quả thuận lợi cho biến cố “lấy được quả bóng màu đỏ” là 5 nên xác suất của biến cố này là .

Ta có phương trình : 


Vậy có 20 quả bóng trắng trong hộp.
Câu 4. 
Bạn Cường vào cửa hàng Loteria và dự định chọn một suất gà rán. Khi đọc menu, bạn Cường thấy cửa hàng đang có các món như sau: combo gà rán (ưu đãi) có giá 97 000 đồng, combo gà viên (ưu đãi) có giá 84 000 đồng, gà rán – 1 miếng có giá 35 000 đồng, gà rán – 2 miếng có giá 68 000 đồng, gà rán – 3 miếng có giá 101 000 đồng, cánh gà rán hot wings – 3 miếng có giá 48 000 đồng. Bạn Cường cảm thấy món nào cũng ngon hết nên dự định nhắm mắt chỉ tay ngẫu nhiên vào một món.
a) Tìm số phần tử của tập hợp A gồm các kết quả có thể xảy ra đối với món gà được bạn Cường chọn.
b) Tính xác suất của mỗi  biến cố sau :
-  “Món gà được bạn Cường chọn có giá dưới 70 000 đồng”.
- “Bạn Cường chọn được các món không phải là combo ưu đãi và có giá trên 100 000 đồng”.
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a) Tập hợp gồm các kết quả có thể xảy ra đối với món gà được bạn Cường chọn là:
G = {combo gà rán; combo gà viên; gà rán – 1 miếng; gà rán – 2 miếng; gà rán – 3 miếng; cánh gà rán hot wings – 3 miếng}.
Vậy số phần tử của tập hợp G là 6 phần tử.
b) Có 3 kết quả thuận lợi cho biến cố “Món gà được bạn Cường chọn có giá dưới 70 000 đồng” là gà rán – 1 miếng, gà rán – 2 miếng, cánh gà hot wings – 3 miếng.

Vậy xác suất của biến cố “Món gà được bạn Cường chọn có giá dưới 70 000 đồng” là .
 Có 1 kết quả thuận lợi cho biến cố “Bạn Cường chọn được các món không phải là combo và có giá trên 100 000 đồng” là gà rán – 3 miếng.

Vậy xác suất của biến cố “Bạn Cường chọn được các món không phải là combo ưu đãi và có giá trên 100 000 đồng” là .
Câu 5. 
Có 30 đề thi trong đó có 10 đề khó, 20 đề trung bình. Tìm xác suất để:
a)Một học sinh bắt một đề gặp được đề trung bình.
b)Một học sinh bắt hai đề, được ít nhất một đề trung bình.
Giải
a)Số cách học sinh bắt được đề trung bình: 20 cách

Xác suất để hs bắt được đề trung bình là : 20 : 30 = 
b)Số cách để học sinh bắt được 1 đề trung bình và một đề khó: 10x20=200 cách
Số cách để học sinh bắt được 2 đề trung bình: 20x19:2=190 cách
Số cách để học sinh bắt hai đề, được ít nhất một đề trung bình: 200 + 190 =390 cách
Xác suất để hs bắt hai đề, được ít nhất một đề trung bình: 390 : (30x29:2) = 0,896
[bookmark: _Hlk159189068]Câu 6. 
Một hộp đựng 5 viên bi xanh, 4 viên bi đỏ, 3 viên bi vàng. Ba học sinh A, B, C mỗi 
em bốc 1 viên bi theo thứ tự đó.
	a/Tính xác suất để em A bốc được viên bi màu xanh.
	b/ Tính xác suất để ba em học sinh đó bốc được 3 viên bi  màu xanh.
(Xác suất để bốc được viên bi màu xanh = số khả năng bốc được viên bi màu xanh chia cho tổng số 
khả năng xảy ra).
Câu 6. 
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